
L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Tuầần 30 theo năm 2018

Th i gianờ N i dung công vi cộ ệ
Thành phầần tham d /ự

Ng i th c hi nườ ự ệ
Đ a đi mị ể Ch  trì/Ph  tráchủ ụ

Th  Hai, 26/02/2018ứ

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH1, tiết 2,3,4 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH2, tiết 2,3,4 Trịnh Minh Phú PM2 BM Tin học

7h55-10h45 Tin học đại cương(217)_06_TH3, tiết 2,3,4 Trịnh Thị Lình PM 1 BM Tin học

7h00-12h00 Trực phòng máy 1,2,4
Đỗ  Xuân Phương, Nguyễn Văn 
Toàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy

PM 1,2,4 BM Tin học

7h55-10h45
Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L02

ThS. Bùi  Đức Việt
P.503 GĐ.

3A
BM Tin học

8h50-11h35 Giảng dạy học phần “Hình học đại số” TS. Ngô Thị Ngoan 3A202 BM Đại số và GT

9h50-11h35 Giảng dạy học phần “Hình học vi phân” Ths. Nguyễn Thu Hằng 3A103 BM Đại số và GT

9h50-11h35 Giảng dạy học phần “Giải tích B” Ths. Nguyễn Thanh Hường 3B303 BM Đại số và GT

8h00-11h00 Trực VPK TS. Nguyễn Thanh Sơn VPK Bộ môn TƯD

Chiềầu

13h55-16h45
Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L04-B

ThS. Bùi  Đức Việt
P.502 GĐ.

3A
BM Tin học

13h55-15h50 Giảng dạy học phần “Giải tích lồi” TS. Trương Minh Tuyên 3A102 BM Đại số và GT

13h55-16h40 Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A BM Đại số và GT

15h50-17h35 Giảng dạy học phần “Lý thuyết nhóm” Ths. Phạm Hồng Nam 3A102 BM Đại số và GT

13h55-16h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3B103 Bộ môn TƯD
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Th i gianờ N i dung công vi cộ ệ
Thành phầần tham d /ự

Ng i th c hi nườ ự ệ
Đ a đi mị ể Ch  trì/Ph  tráchủ ụ

13h55-16h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A401 Bộ môn TƯD

Th  ba, 27/02/2018ứ

Sáng

7h00-9h40
Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L06-D

ThS. Bùi  Đức Việt
P.304 GĐ.

3A
BM Tin học

7h00-11h30 Trực phòng mày 2 Đỗ Xuân Phương PM2 BM Tin học

7h55-9h40
Giảng dạy ĐH học phần "Toán tử tuyến tính trong không 
gian Hilbert"

TS. Mai Viết Thuận 3A402
Bộ môn TƯD

7h00-8h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303
Bộ môn TƯD

7h55-9h40 Giảng dạy ĐH học phần "Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh" PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A203
Bộ môn TƯD

9h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Mô hình toán kinh tế" ThS. Nguyễn Song Hà 3A203
Bộ môn TƯD

9h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Phương trình đạo hàm riêng" TS. Nguyễn Thanh Sơn 3A103
Bộ môn TƯD

Chiềầu

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_07_TH1-TADL, tiết 7,8,9 ThS. Hoàng Hoài  Nam PM2 BM Tin học

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3A303 BM Đại số và GT

13h00-15h00 Giảng dạy học phần “Giải tích B” Ths. Nguyễn Thanh Hường 3B303
BM Đại số và GT

13h00-15h00 Giảng dạy học phần “Giải tích lồi” TS. Trương Minh Tuyên 3A102
BM Đại số và GT

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B202
Bộ môn TƯD

14h50-17h35 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Đỗ Diệp Anh 3A502
Bộ môn TƯD
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Th i gianờ N i dung công vi cộ ệ
Thành phầần tham d /ự

Ng i th c hi nườ ự ệ
Đ a đi mị ể Ch  trì/Ph  tráchủ ụ

Th  t , 28/02/2018ứ ư

Sáng

7h00-11h30 Trực phòng mày 1 Nguyễn Văn Toàn PM1 BM Tin học

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L01 ThS. Hoàng Thị Hà
P.102 GĐ.

3B
BM Tin học

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Xác suất nâng cao” TS. Trần Xuân Quý 3A102 BM Toán ƯD

Chiềầu

13h00-17h40 Giảng dạy học phần “Phương trình vi phân” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B104 BM Đại số và GT

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L03 ThS. Hoàng Thị Hà
P.304 GĐ.

3B
BM Tin học

13h00-15h15 Trực phòng mày 2 Đỗ Xuân Phương PM2 BM Tin học

13h00-17h30 Trực phòng mày 4 Nguyễn Thị Thanh Thủy PM4 BM Tin học

13h30-17h00 Trực văn phòng khoa Trần  Xuân Quý VPK BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_05_TH1, tiết 7,8,9 Bế Quang Huấn PM2 BM Tin học

15h45-18h05 Tin học đại cương(217)_05_TH2, tiết 10,11, 12 Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_05_TH3, tiết 7,8,9 Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

Th  Năm, 01/03/2018ứ

Sáng 7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Lý thuyết ước lượng” TS. Trần Xuân Quý 3A102 BM Toán ƯD

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH1, tiết 1,2,3 ThS. Trịnh Thị Lình PM2 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH3, tiết 1,2,3 ThS. Hoàng Hoài Nam PM4 BM Tin học

9h45-12h05 Tin học đại cương(217)_02_TH1, tiết 4,5,6 Hoàng Hoài Nam PM4 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_02_TH2, tiết 1,2,3 Hoàng Thị Hà PM 1 BM Tin học

9h45-12h05 Tin học đại cương(217)_02_TH3, tiết  4,5,6 Trịnh Thị Lình PM2 BM Tin học
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Th i gianờ N i dung công vi cộ ệ
Thành phầần tham d /ự

Ng i th c hi nườ ự ệ
Đ a đi mị ể Ch  trì/Ph  tráchủ ụ

7h00-11h30 Trực phòng mày 1,2,4
Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Xuân 
Phương, Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

PM1,2,4 BM Tin học

7h55-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Giải tích số" PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A103 Bộ môn TƯD

8h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A304 Bộ môn TƯD

Chiềầu

14h50-15h40
Giảng dạy ĐH học phần "Toán tử tuyến tính trong không 
gian Hilbert"

TS. Mai Viết Thuận 3A202
Bộ môn TƯD

13h00-17h30 Trực phòng mày 2,4
Đỗ Xuân Phương, Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

PM2,4 BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_04_TH1, tiết 7,8,9 Trịnh Minh Phú PM2
BM Tin học

13h00-15h40 Tin học đại cương(217)_04_TH2, tiết 7,8,9 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

Tin học đại cương(217)_04_TH3, tiết 10,11, 12 Bế Quang Huấn PM4 BM Tin học

Th  sáu, 02/03/2018ứ

Sáng

7h00-9h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L07-TADL ThS. Hoàng Thị Hà
P.403 GĐ.

3A
BM Tin học

7h00-8h45 Giảng dạy học phần “Thống kê xã hội học” ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303 BM Đại số và GT

9h50-11h50 Giảng dạy học phần “Hình học vi phân” ThS. Nguyễn Thu Hằng 3A204 BM Đại số và GT

8h00-11h00 Trực VPK ThS. Phạm Hồng Nam VPK BM Đại số và GT

7h55-9h40 Giảng dạy ĐH học phần "Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh" PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 3A104 Bộ môn TƯD

7h00-8h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thanh Mai 3B303 Bộ môn TƯD

9h50-11h35 Giảng dạy ĐH học phần "Mô hình toán kinh tế" ThS. Nguyễn Song Hà 3A104 Bộ môn TƯD

Chiềầu 15h50-17h35 Giảng dạy ĐH học phần "Phương trình đạo hàm riêng" TS. Nguyễn Thanh Sơn 3A201 Bộ môn TƯD

13h00-14h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A203 Bộ môn TƯD
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L CH CÔNG TÁC TUẦẦNỊ

Th i gianờ N i dung công vi cộ ệ
Thành phầần tham d /ự

Ng i th c hi nườ ự ệ
Đ a đi mị ể Ch  trì/Ph  tráchủ ụ

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Nguyễn Song Hà 3A201 Bộ môn TƯD

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" ThS. Đỗ Diệp Anh 3B103 Bộ môn TƯD

14h00-17h00 Trực VPK KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy VPK BM Tin học

Th  b y, 03/03/2018ứ ẩ

Sáng

7h00-11h30 Trực phòng mày 1,2,4
Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Xuân  
Phương, Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

PM1,2,4 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_01_TH2, tiết 1,2,3 ThS. Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

7h00-9h40 Tin học đại cương(217)_03_TH1, tiết 4,5,6 Hoàng Hoài Nam PM2 BM Tin học

Tin học đại cương(217)_03_TH2, tiết 1,2,3 Hoàng Hoài Nam PM 1 BM Tin học

9h40-12h00 Tin học đại cương(217)_03_TH3, tiết 4,5,6 Trịnh Thị Lình PM4 BM Tin học

Chiềầu

13h00-15h40 Giảng dạy học phần “Tin học đại cương” L05-C ThS.Hoàng Hoài  Nam
P.202 GĐ.

3A
BM Tin học

13h00-14h45 Giảng dạy học phần “Lý thuyết nhóm” ThS. Phạm Hồng Nam 3A102 BM Đại số và HH

13h00-14h45 Giảng dạy ĐH học phần "Xác suất thống kê" ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3A203 Bộ môn TƯD

13h00-15h40 Giảng dạy ĐH học phần "Thống kê xã hội học" TS. Mai Viết Thuận 3B103 Bộ môn TƯD

Ch  nh t, 04/03/2018ủ ậ

Sáng 7h00-11h00
Nghỉ

Chiềầu 13h30-17h00

TR C LÃNH Đ O KHOAỰ Ạ

Th  Haiứ Th  Baứ Th  Tứ ư Th  Nămứ Th  Sáuứ

Sáng Chiềầu Sáng Chiềầu Sáng Chiềầu Sáng Chiềầu Sáng Chiềầu
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PGS.TS. Nguyễễn 
Th  Thu Th yị ủ

PGS.TS. Nguyễễn 
Th  Thu Th yị ủ

PGS.TS. Nguyễễn 
Th  Thu Th yị ủ

PGS.TS. 
Nguyễễn Th  ị
Thu Th yủ

ThS. Nguyễễn 
Thanh Mai

TS. Tr ng ươ
Minh Tuyễn

TS. Tr ng ươ
Minh Tuyễn

TS. Tr ng ươ
Minh Tuyễn

ThS. Nguyễễn 
Thanh Mai

ThS. Nguyễễn 
Thanh Mai

KHOA TOÁN - TIN Page 6


